1.1.3. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng;Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình.

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành PLC
	01
	1.218.000.000

	
	Tổng cộng
	01
	1.218.000.000



3.1.6. Nghề Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Kỹ thuật đài trạm viễn thông; Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Điện dân dụng;Điện công nghiệp; Sửa chữa thiết bị tư động hóa; Lắp đặt điện công trình; Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế.
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành điện cơ bản
	01
	457.240.000

	2
	Phòng thực hành mạch điện tử
	01
	470.600.000

	3
	Phòng thực hành Đo lường-cảm biến
	01
	455.000.000

	4
	Phòng thực hành Cơ điện tử
	02
	6.000.000.000

	5
	Phòng thực hành khí nén –thủy lực
	02
	6.000.000.000

	
	Tổng cộng
	07
	13.382.840.000



3.1.7. Nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Lắp đặt điện công trình. 
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành quấn dây máy điện
	01
	867.500.000

	
	Tổng cộng
	01
	867.500.000
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